
Trường THCS Ba Đình
Học kỳ 2
Năm học 2022-2023

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 TOAN - CT Hà NN - NB Thủy TOAN - HN Hà TOAN - PN Yến NN - NT Trâm NN - NM Chi VAN - BT Thu TOAN - N.M Anh DIA - ĐTH HiềnB

3 TOAN - CT Hà VAN - MH Ân TOAN - HN Hà TOAN - PN Yến NN - NT Trâm VAN - P Quỳnh VAN - BT Thu VAN - ĐT Nhung NN - NV Chinh

4 KHTN - BM Hằng VAN - MH Ân KHTN - LT Hương DIA - ĐTH HiềnB DIA - BT Thu KHTN - NT Oanh KHTN - B. Diệp VAN - ĐT Nhung SU - NT Vân

5

1 NN - NT Trâm TOAN - TT Huyền VAN - NT Nhung KHTN - NTT Hà_Sinh TOAN - VK Trinh TOAN - NT Hường NN - T.Phúc KHTN - DT Linh VAN - TT Lý

2 NN - NT Trâm TOAN - TT Huyền VAN - NT Nhung KHTN - NTT Hà_Sinh TOAN - VK Trinh TOAN - NT Hường NN - T.Phúc KHTN - DT Linh VAN - TT Lý

3 VAN - ĐT Thủy SU - NT Vân TOAN - HN Hà TOAN - PN Yến SU - TC Giang DIA - ĐTH HiềnB KHTN - B. Diệp NN - Uyên TOAN - PL Hương

4 KHTN - BM Hằng VAN - MH Ân TOAN - HN Hà SU - TC Giang NN - NT Trâm NN - NM Chi KHTN - B. Diệp SU - NT Vân TOAN - PL Hương

5

1 TOAN - CT Hà TOAN - TT Huyền VAN - NT Nhung VAN - Vui TOAN - VK Trinh TOAN - NT Hường NN - T.Phúc TD - LP Hiền NN - NV Chinh

2 TOAN - CT Hà TOAN - TT Huyền NN - NM Chi VAN - Vui TD - LP Hiền TOAN - NT Hường KHTN - B. Diệp DIA - ĐTH HiềnB KHTN - ĐT Hoàn

3 KHTN - BM Hằng KHTN - TT Hà TD - LP Hiền NN - TT Cúc VAN - NT Nhung KHTN - NT Oanh TOAN - NT Hường KHTN - DT Linh VAN - TT Lý

4 DIA - ĐTH HiềnB KHTN - TT Hà SU - NT Vân TD - LP Hiền VAN - NT Nhung KHTN - NT Oanh TOAN - NT Hường VAN - ĐT Nhung VAN - TT Lý

5

1 KHTN - BM Hằng NN - NB Thủy KHTN - LT Hương NN - TT Cúc VAN - NT Nhung TD - LP Hiền TOAN - NT Hường NN - Uyên TOAN - PL Hương

2 TD - LP Hiền NN - NB Thủy NN - NM Chi NN - TT Cúc VAN - NT Nhung SU - NT Vân TOAN - NT Hường NN - Uyên TOAN - PL Hương

3 VAN - ĐT Thủy TD - LP Hiền DIA - BT Thu KHTN - NTT Hà_Sinh KHTN - NB Dung NN - NM Chi SU - NT Vân TOAN - N.M Anh KHTN - ĐT Hoàn

4 SU - NT Vân KHTN - TT Hà VAN - NT Nhung KHTN - NTT Hà_Sinh KHTN - NB Dung VAN - P Quỳnh DIA - BT Thu KHTN - DT Linh KHTN - ĐT Hoàn

5

1 VAN - ĐT Thủy DIA - BT Thu KHTN - LT Hương VAN - Vui KHTN - NB Dung KHTN - NT Oanh TD - LP Hiền VAN - ĐT Nhung NN - NV Chinh

2 VAN - ĐT Thủy KHTN - TT Hà KHTN - LT Hương VAN - Vui KHTN - NB Dung VAN - P Quỳnh VAN - BT Thu TOAN - N.M Anh TD - LP Hiền

3 NN - NT Trâm VAN - MH Ân NN - NM Chi TOAN - PN Yến TOAN - VK Trinh VAN - P Quỳnh VAN - BT Thu TOAN - N.M Anh KHTN - ĐT Hoàn

4 SH - NT Trâm SH - MH Ân SH - NM Chi SH - PN Yến SH - VK Trinh SH - NT Oanh SH - BT Thu SH - N.M Anh SH - PL Hương
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Thứ 4

Thứ 5
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Thứ 7

Áp dụng từ ngày 20/02/2023

Thứ 2

Thứ 3

Thời khóa biểu lớp 6

Buổi sáng



Trường THCS Ba Đình

Học kỳ 2

Năm học 2022-2023

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9

1 MT - TTT Dương VAN - MH Ân NHAC - NT Chinh KHTN - NTT Hà_Sinh GDDP - NT Nhung GDCD - P.Hảo TV - NP Ngân TD - LP Hiền DIA - ĐTH HiềnB

2 CN - NH Loan TV - NP Ngân DIA - BT Thu GDCD - NT Nhung TD - LP Hiền MT - TTT Dương NHAC - NT Chinh GDCD - P.Hảo TOÁN TA - TOÁN TA3

3 DIA - ĐTH HiềnB MT - TTT Dương KHTN - LT Hương TOÁN TA - TOAN TA1 TOAN - VK Trinh GDDP - ĐTN Hường HĐTN - BT Thu TOÁN TA - TOÁN TA2 TOÁN TA - TOÁN TA3

4 TOÁN TA - TOAN TA1 TOÁN TA - TOÁN TA2

5

1 GDDP - NT Nhung NHAC - NT Chinh TOAN - HN Hà NN - TT Cúc CN - NT Hường DIA - ĐTH HiềnB KHTN - B. Diệp KHTN - DT Linh MT - TTT Dương

2 KHTN - BM Hằng NN - NB Thủy VAN - NT Nhung DIA - ĐTH HiềnB TV - NP Ngân VAN - P Quỳnh GDCD - P.Hảo CN - NT Hường TD - LP Hiền

3 TV - NP Ngân GDCD - NT Nhung TIN - TT Huyền MT - TTT Dương NHAC - NT Chinh TOAN - NT Hường TD - LP Hiền DIA - ĐTH HiềnB GDCD - P.Hảo

4 TD - LP Hiền

5

1 TALK - TALK 1 TIN - TT Huyền MT - TTT Dương TOAN - PN Yến DIA - BT Thu TIN - PL Hương NN - T.Phúc VAN - ĐT Nhung NN - NV Chinh

2 TD - LP Hiền TOAN - TT Huyền GDCD - NT Nhung NHAC - NT Chinh TALK - TALK 2 CN - NT Hường MT - TTT Dương NN - Uyên KHTN - ĐT Hoàn

3 TOAN - CT Hà DIA - BT Thu CN - NT Hường GDDP - NT Nhung KHTN - NB Dung TV - ĐT Hoàn TIN - TT Huyền TALK - TALK 1 TOAN - PL Hương

4 TV - ĐT Hoàn

5

1 NN - NT Trâm TALK - TALK 2 TV - ĐTH HiềnB TALK - TALK 1 GDCD - NT Nhung KHTN - NT Oanh DIA - BT Thu NHAC - NT Chinh TIN - PL Hương

2 VAN - ĐT Thủy KHTN - TT Hà TALK - TALK 1 TV - ĐTH HiềnB VAN - NT Nhung TALK - TALK5 VAN - BT Thu TOAN - N.M Anh NHAC - NT Chinh

3 HĐTN - NT Trâm HĐTN - MH Ân HĐTN - NM Chi HĐTN - PN Yến HĐTN - VK Trinh HĐTN - NT Oanh TALK - TALK 2 HĐTN - N.M Anh TALK - TALK 1

4 HĐTN - PL Hương

5

1 NHAC - NT Chinh GDDP - NT Nhung NN - NM Chi VAN - Vui MT - TTT Dương TD - LP Hiền CN - NT Hường GDDP - PT Hướng VAN - TT Lý

2 TIN - TT Huyền TD - LP Hiền GDDP - NT Nhung CN - NT Hường TIN - Thế Kỳ NHAC - NT Chinh GDDP - ĐTN Hường MT - TTT Dương CN - NH Loan

3 GDCD - NT Nhung CN - NH Loan TD - LP Hiền TIN - Thế Kỳ NN - NT Trâm NN - NM Chi TOAN - NT Hường TIN - TT Huyền GDDP - PT Hướng

4 TV - NT Chinh
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Buổi chiều
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Ngày Tiết
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Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Trường THCS Ba Đình
Học kỳ 2
Năm học 2022-2023

7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8

Chao co - HN Hà Chao co - Uyên Chao co - Q.Duyên Chao co - L.Chi Chao co - CT Lý Chao co - TT Huyền Chao co - PT Hướng Chao co - NT Hà(T)

KHTN - NTT Hà_Sinh NN - Uyên VAN - Q.Duyên TD - NT Trang VAN - CT Lý SU - Q. Chi TOAN - P.M Anh TOAN - NT Hà(T)

TD - NT Trang SU - Q. Chi VAN - Q.Duyên DIA - L.Chi VAN - CT Lý GDCD - Tr Hiền TOAN - P.M Anh TOAN - NT Hà(T)

NN - NT Trâm TD - NT Trang TOAN - HT Trang NN - NV Chinh TOAN - N.M Anh NN - Minh Phượng NN - NB Thủy NN - TT Cúc

VAN - MH Ân NN - Uyên TOAN - HT Trang VAN - L.Chi SU - Q. Chi VAN - PH Thủy KHTN - NTT Dung VAN - Tr Hiền

SU - Q. Chi NN - Uyên TOAN - HT Trang VAN - L.Chi DIA - LB Ngọc VAN - PH Thủy KHTN - NTT Dung VAN - Tr Hiền

NN - NT Trâm DIA - LB Ngọc VAN - Q.Duyên KHTN - DT Linh NN - T.Phúc TOAN - TT Huyền TOAN - P.M Anh NN - TT Cúc

DIA - L.Chi KHTN - TT Hà VAN - Q.Duyên KHTN - DT Linh NN - T.Phúc TOAN - TT Huyền DIA - LB Ngọc NN - TT Cúc

VAN - MH Ân TOAN - P.M Anh TD - NT Trang SU - NT Ngọc KHTN - NH Loan VAN - PH Thủy NN - NB Thủy TOAN - NT Hà(T)

VAN - MH Ân TOAN - P.M Anh NN - NV Chinh KHTN - DT Linh KHTN - NH Loan VAN - PH Thủy SU - NT Ngọc TOAN - NT Hà(T)

KHTN - NTT Hà_Sinh VAN - PS Băng NN - NV Chinh VAN - L.Chi NN - T.Phúc KHTN - NH Loan TOAN - P.M Anh GDCD - Tr Hiền

KHTN - NTT Hà_Sinh VAN - PS Băng DIA - LB Ngọc VAN - L.Chi GDCD - PH Thủy TD - NT Trang GDCD - Tr Hiền SU - NT Ngọc

VAN - MH Ân GDCD - PH Thủy KHTN - NTT Hà_Sinh NN - NV Chinh TOAN - N.M Anh KHTN - NH Loan VAN - PT Hướng KHTN - DT Linh

GDCD - PH Thủy KHTN - TT Hà KHTN - NTT Hà_Sinh NN - NV Chinh TOAN - N.M Anh KHTN - NH Loan VAN - PT Hướng TD - NT Trang

TOAN - HN Hà VAN - PS Băng GDCD - PH Thủy TOAN - PL Hương KHTN - NH Loan TOAN - TT Huyền NN - NB Thủy VAN - Tr Hiền

TOAN - HN Hà VAN - PS Băng NN - NV Chinh TOAN - PL Hương TD - NT Trang TOAN - TT Huyền KHTN - NTT Dung VAN - Tr Hiền

NN - NT Trâm TOAN - P.M Anh TOAN - HT Trang TOAN - PL Hương TOAN - N.M Anh NN - Minh Phượng VAN - PT Hướng DIA - LB Ngọc

TOAN - HN Hà TOAN - P.M Anh SU - Q. Chi TOAN - PL Hương VAN - CT Lý NN - Minh Phượng VAN - PT Hướng KHTN - DT Linh

TOAN - HN Hà SH - Uyên KHTN - NTT Hà_Sinh GDCD - PH Thủy VAN - CT Lý DIA - L.Chi TD - NT Trang KHTN - DT Linh

SH - HN Hà KHTN - TT Hà SH - Q.Duyên SH - L.Chi SH - CT Lý SH - TT Huyền SH - PT Hướng SH - NT Hà(T)

Áp dụng từ ngày 20/02/2023
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Ngày Tiết
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Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Trường THCS Ba Đình

Học kỳ 2

Năm học 2022-2023

7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8

MT - LC Dương SU - Q. Chi TD - NT Trang NHAC - P.Uyên KHTN - NH Loan TIN - HK Linh SU - NT Ngọc TOAN - NT Hà(T)

VAN - MH Ân NHAC - P.Uyên MT - LC Dương TIN - HK Linh SU - Q. Chi TD - NT Trang TOAN - P.M Anh SU - NT Ngọc

KHTN - NTT Hà_Sinh TOAN - P.M Anh GDDP - Q. Chi SU - NT Ngọc TIN - HK Linh MT - LC Dương Nghệ thuật TC - NT Chinh CN - NH Loan

Nghệ Thuật - TTT Dương Nghệ thuật TC - P.Uyên Nghệ Thuật - LC Dương

CN - NH Loan TIN - HT Trang NHAC - P.Uyên CN - NTT Dung TD - NT Trang TOAN - TT Huyền NN - NB Thủy GDDP - CT Lý

NHAC - P.Uyên TD - NT Trang TOAN - HT Trang KHTN - DT Linh VAN - CT Lý KHTN - NH Loan KHTN - NTT Dung NN - TT Cúc

TOAN - HN Hà CN - NH Loan TIN - HT Trang KHTN - DT Linh CN - NTT Dung GDDP - CT Lý TD - NT Trang NHAC - P.Uyên

Nghệ thuật TC - NT Chinh Nghệ Thuật - TTT Dương Nghệ thuật TC - P.Uyên

TIN - LB Hường NN - Uyên KHTN - NTT Hà_Sinh MT - LC Dương KHTN - NH Loan NHAC - P.Uyên GDDP - CT Lý VAN - Tr Hiền

KHTN - NTT Hà_Sinh GDDP - Q. Chi NN - NV Chinh GDDP - CT Lý NN - T.Phúc CN - NH Loan TIN - LB Hường MT - LC Dương

TOÁN TA - TOÁN TA4 Nghệ Thuật - TTT Dương KHTN - NTT Hà_Sinh NN - NV Chinh Nghệ thuật TC - P.Uyên Nghệ Thuật - LC Dương CN - NH Loan Nghệ thuật TC - NT Chinh

TOÁN TA - TOÁN TA4 Nghệ thuật TC - P.Uyên Nghệ Thuật - LC Dương

SU - Q. Chi VAN - PS Băng VAN - Q.Duyên VAN - L.Chi TOAN - N.M Anh KHTN - NH Loan MT - LC Dương KHTN - DT Linh

GDDP - Q. Chi MT - LC Dương CN - NH Loan TOAN - PL Hương GDDP - CT Lý NN - Minh Phượng VAN - PT Hướng KHTN - DT Linh

HĐTN - HN Hà HĐTN - Uyên HĐTN - Q.Duyên HĐTN - L.Chi HĐTN - CT Lý HĐTN - TT Huyền HĐTN - PT Hướng HĐTN - NT Hà(T)

TALK - TALK -E KHTN - TT Hà SU - Q. Chi TD - NT Trang NHAC - P.Uyên VAN - PH Thủy KHTN - NTT Dung TIN - LB Hường

NN - NT Trâm KHTN - TT Hà TALK - TALK -E TALK - TALK MT - LC Dương SU - Q. Chi NHAC - P.Uyên TD - NT Trang

TD - NT Trang TALK - TALK -E Nghệ thuật TC - NT Chinh Nghệ Thuật - TTT Dương Nghệ Thuật - LC Dương TALK - TALK TALK - TALK 4 TALK - TALK 3

Buổi chiều

Áp dụng từ ngày 20/02/2023
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Ngày Tiết
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Thứ 5
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Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Trường THCS Ba Đình
Học kỳ 2
Năm học 2022-2023

8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9

Chao co - PT Huyền Chao co - P.M Anh Chao co - TT Cúc Chao co - HT Trang Chao co - P.Hảo Chao co - ĐT Thủy Chao co - HK Linh Chao co - Thế Kỳ Chao co - NT Ngọc

TOAN - TB Hạnh LY - NT Hằng TD - ĐT Anh TOAN - HT Trang VAN - P.Hảo TOAN - VK Trinh TOAN - HK Linh HOA - LT Hương VAN - NT Ngọc

VAN - PT Huyền DIA - ĐTH HiềnB SINH - NT Oanh TOAN - HT Trang TOAN - TB Hạnh TOAN - VK Trinh TOAN - HK Linh NHAC - P.Uyên VAN - NT Ngọc

VAN - PT Huyền VAN - P Quỳnh SU - PT Hướng TD - ĐT Anh TOAN - TB Hạnh VAN - ĐT Thủy VAN - Q.Duyên TD - DQ Tuấn TOAN - NT Hà(T)

SU - PT Hướng HOA - LT Hương LY - NT Hằng NN - NM Chi VAN - ĐT Thủy SU - ĐT Nhung NN - NV Chinh TOAN - NT Hà(T)

DIA - LB Ngọc TOAN - P.M Anh NN - TT Cúc NN - NM Chi DIA - ĐTH HiềnB SINH - NT Oanh LY - NT Hằng CN - BM Hằng NN - Minh Phượng

VAN - PT Huyền TOAN - P.M Anh NN - TT Cúc CN - BM Hằng TD - ĐT Anh VAN - ĐT Thủy SINH - NT Oanh TD - DQ Tuấn NN - Minh Phượng

SINH - NTT Dung GDCD - Tr Hiền TOAN - NT Hà(T) VAN - PH Thủy GDCD - MH Ân TOAN - VK Trinh CN - BM Hằng VAN - CT Lý CN - NT Hằng

NN - Uyên SINH - NT Oanh CN - NT Hằng HOA - VT Dương LY - VK Trinh CN - NT Hà(T) DIA - ĐTH HiềnB VAN - CT Lý TD - DQ Tuấn

CN - P.M Anh VAN - PH Thủy CN - NT Hà(T)

TOAN - TB Hạnh DIA - ĐTH HiềnB VAN - TT Lý SINH - NTT Dung NN - NM Chi SINH - NT Oanh NN - Minh Phượng VAN - CT Lý HOA - B. Diệp

SINH - NTT Dung HOA - LT Hương VAN - TT Lý GDCD - Tr Hiền TOAN - TB Hạnh NN - NB Thủy SINH - NT Oanh VAN - CT Lý LY - VK Trinh

GDCD - PT Huyền TD - DQ Tuấn TOAN - NT Hà(T) NN - NM Chi TOAN - TB Hạnh NN - NB Thủy DIA - ĐTH HiềnB MT - LC Dương SINH - NTT Dung

VAN - PT Huyền NN - Uyên NN - TT Cúc NN - NM Chi SINH - NTT Dung NHAC - P.Uyên HOA - B. Diệp CN - BM Hằng MT - LC Dương

NN - Uyên MT - TTT Dương CN - NT Hà(T) GDCD - PT Huyền GDCD - Tr Hiền DIA - LB Ngọc

TD - DQ Tuấn MT - TTT Dương TOAN - NT Hà(T) SINH - NTT Dung HOA - VT Dương TOAN - VK Trinh TD - ĐT Anh DIA - LB Ngọc NHAC - P.Uyên

MT - TTT Dương TD - DQ Tuấn LY - NT Hằng CN - BM Hằng CN - NT Hà(T) TD - ĐT Anh NHAC - P.Uyên HOA - LT Hương GDCD - MH Ân

CN - P.M Anh VAN - P Quỳnh VAN - TT Lý MT - TTT Dương VAN - P.Hảo SU - PT Hướng VAN - Q.Duyên SINH - NTT Dung DIA - LB Ngọc

NN - Uyên TOAN - P.M Anh VAN - TT Lý HOA - VT Dương VAN - P.Hảo VAN - ĐT Thủy VAN - Q.Duyên DIA - LB Ngọc TD - DQ Tuấn

DIA - LB Ngọc CN - NT Hằng

NN - Uyên VAN - P Quỳnh CN - NT Hằng VAN - PH Thủy HOA - VT Dương LY - VK Trinh VAN - Q.Duyên TOAN - Thế Kỳ SINH - NTT Dung

TOAN - TB Hạnh NN - Uyên DIA - LB Ngọc VAN - PH Thủy TD - ĐT Anh MT - LC Dương TOAN - HK Linh TOAN - Thế Kỳ TOAN - NT Hà(T)

TOAN - TB Hạnh SU - PT Hướng HOA - TT Hà TOAN - HT Trang SINH - NTT Dung GDCD - ĐT Thủy TD - ĐT Anh SU - Q. Chi TOAN - NT Hà(T)

HOA - B. Diệp TOAN - P.M Anh TD - ĐT Anh TOAN - HT Trang MT - LC Dương DIA - LB Ngọc CN - BM Hằng SINH - NTT Dung NN - Minh Phượng

SH - PT Huyền CN - P.M Anh TOAN - NT Hà(T) DIA - LB Ngọc NN - NM Chi HOA - TT Hà MT - LC Dương LY - VK Trinh

LY - NT Hằng VAN - P Quỳnh SINH - NT Oanh DIA - LB Ngọc NHAC - P.Uyên NN - NB Thủy NN - Minh Phượng NN - NV Chinh HOA - B. Diệp

NHAC - NT Chinh SINH - NT Oanh HOA - TT Hà NHAC - P.Uyên SU - Q. Chi DIA - LB Ngọc NN - Minh Phượng NN - NV Chinh SU - ĐT Nhung

TD - DQ Tuấn NHAC - NT Chinh NHAC - P.Uyên SU - Q. Chi DIA - ĐTH HiềnB TD - ĐT Anh HOA - B. Diệp TOAN - Thế Kỳ VAN - NT Ngọc

DIA - LB Ngọc CN - P.M Anh GDCD - P Quỳnh TD - ĐT Anh VAN - P.Hảo HOA - TT Hà TOAN - HK Linh TOAN - Thế Kỳ VAN - NT Ngọc

HOA - B. Diệp SH - P.M Anh SH - TT Cúc SH - HT Trang SH - P.Hảo SH - ĐT Thủy SH - HK Linh SH - Thế Kỳ SH - NT Ngọc

Áp dụng từ ngày 20/02/2023

Thời khóa biểu lớp 8

Buổi sáng



Ngày Tiết

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Trường THCS Ba Đình

Học kỳ 2

Năm học 2022-2023

8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9

TIN - LB Hường

TIN - LB Hường

TIN - LB Hường

TIN - LB Hường

TIN - LB Hường

TIN - LB Hường

TIN - HT Trang TIN - Thế Kỳ

TIN - HT Trang TIN - Thế Kỳ

TIN - HK Linh TIN - Thế Kỳ

TIN - HK Linh TIN - Thế Kỳ

TIN - HT Trang

TIN - HT Trang

TIN - LB Hường

TIN - LB Hường
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Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Trường THCS Ba Đình
Học kỳ 2
Năm học 2022-2023

9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9

Chao co - TT Lý Chao co - P Quỳnh Chao co - Minh Phượng Chao co - Tr Hiền Chao co - TB Hạnh Chao co - ĐT Nhung Chao co - PS Băng Chao co - CT Hà Chao co - NB Thủy

VAN - TT Lý TOAN - Thế Kỳ NN - Minh Phượng VAN - Tr Hiền NN - TT Cúc LY - NB Dung VAN - PS Băng VAN - ĐT Thủy TOAN - PL Hương

SINH - NTT Hà_Sinh TD - DQ Tuấn SINH - DT Linh LY - NB Dung NN - TT Cúc TD - ĐT Anh VAN - PS Băng VAN - ĐT Thủy NN - NB Thủy

NHAC - P.Uyên LY - NT Hằng SU - NT Ngọc NN - NM Chi LY - NB Dung SINH - NTT Hà_Sinh CN - PN Yến SINH - DT Linh SU - Q. Chi

NN - NB Thủy SU - NT Vân TOAN - HK Linh TOAN - PN Yến VAN - P.Hảo TOAN - HN Hà SU - NT Ngọc TOAN - CT Hà VAN - Q.Duyên

TOAN - NH Hiệp TOAN - Thế Kỳ TOAN - HK Linh TOAN - PN Yến TOAN - TB Hạnh TOAN - HN Hà HOA - VT Dương TOAN - CT Hà TOAN - PL Hương

TOAN - NH Hiệp TOAN - Thế Kỳ TOAN - HK Linh TOAN - PN Yến TOAN - TB Hạnh TOAN - HN Hà SU - NT Ngọc TOAN - CT Hà TOAN - PL Hương

VAN - TT Lý VAN - P Quỳnh VAN - PT Huyền NN - NM Chi TD - DQ Tuấn NN - Minh Phượng SINH - ĐT Hoàn TD - ĐT Anh SINH - NTT Hà_Sinh

VAN - TT Lý VAN - P Quỳnh VAN - PT Huyền SINH - ĐT Hoàn GDCD - PH Thủy SU - NT Ngọc TD - ĐT Anh SU - Q. Chi CN - PN Yến

SU - NT Vân HOA - TT Hà DIA - L.Chi VAN - Tr Hiền TOAN - TB Hạnh CN - HN Hà NN - NV Chinh TOAN - CT Hà VAN - Q.Duyên

TOAN - NH Hiệp NN - TT Cúc SINH - DT Linh VAN - Tr Hiền NHAC - P.Uyên TOAN - HN Hà SINH - ĐT Hoàn NN - Uyên LY - BM Hằng

SINH - NTT Hà_Sinh NN - TT Cúc NN - Minh Phượng CN - PN Yến SU - NT Vân TOAN - HN Hà VAN - PS Băng NN - Uyên NHAC - NT Chinh

CN - PN Yến SU - NT Vân NN - Minh Phượng SU - NT Ngọc HOA - VT Dương HOA - B. Diệp NHAC - P.Uyên TOAN - CT Hà TOAN - PL Hương

HOA - LT Hương SINH - ĐT Hoàn TD - DQ Tuấn NHAC - NT Chinh TOAN - TB Hạnh NN - Minh Phượng GDCD - MH Ân SINH - DT Linh TOAN - PL Hương

SU - NT Vân NHAC - NT Chinh HOA - LT Hương HOA - TT Hà TOAN - TB Hạnh LY - NB Dung DIA - L.Chi GDCD - PH Thủy GDCD - MH Ân

VAN - TT Lý VAN - P Quỳnh VAN - PT Huyền VAN - Tr Hiền VAN - P.Hảo VAN - ĐT Nhung VAN - PS Băng VAN - ĐT Thủy VAN - Q.Duyên

VAN - TT Lý VAN - P Quỳnh VAN - PT Huyền VAN - Tr Hiền VAN - P.Hảo VAN - ĐT Nhung VAN - PS Băng VAN - ĐT Thủy VAN - Q.Duyên

TOAN - NH Hiệp NN - TT Cúc TD - DQ Tuấn SU - NT Ngọc SINH - DT Linh GDCD - MH Ân HOA - VT Dương TD - ĐT Anh HOA - LT Hương

LY - NT Hằng DIA - ĐTH HiềnB SU - NT Ngọc NN - NM Chi NN - TT Cúc NHAC - P.Uyên TOAN - N.M Anh LY - BM Hằng TD - ĐT Anh

GDCD - PH Thủy GDCD - MH Ân CN - HN Hà VAN - Tr Hiền SU - NT Vân SU - NT Ngọc TOAN - N.M Anh NN - Uyên NN - NB Thủy

TD - DQ Tuấn HOA - TT Hà TOAN - HK Linh SINH - ĐT Hoàn SINH - DT Linh SINH - NTT Hà_Sinh TD - ĐT Anh CN - TB Hạnh LY - BM Hằng

TOAN - NH Hiệp SINH - ĐT Hoàn LY - NT Hằng GDCD - MH Ân HOA - VT Dương HOA - B. Diệp NN - NV Chinh LY - BM Hằng VAN - Q.Duyên

LY - NT Hằng TOAN - Thế Kỳ VAN - PT Huyền TD - DQ Tuấn LY - NB Dung VAN - ĐT Nhung NN - NV Chinh HOA - B. Diệp VAN - Q.Duyên

VAN - TT Lý TD - DQ Tuấn VAN - PT Huyền LY - NB Dung CN - TB Hạnh VAN - ĐT Nhung LY - NT Hằng VAN - ĐT Thủy SINH - NTT Hà_Sinh

SH - TT Lý CN - PN Yến GDCD - PH Thủy SH - Tr Hiền SH - TB Hạnh NN - Minh Phượng TOAN - N.M Anh VAN - ĐT Thủy DIA - L.Chi

DIA - BT Thu TOAN - Thế Kỳ HOA - LT Hương TD - DQ Tuấn VAN - P.Hảo DIA - ĐTH HiềnB TOAN - N.M Anh SU - Q. Chi TD - ĐT Anh

TD - DQ Tuấn VAN - P Quỳnh LY - NT Hằng DIA - BT Thu VAN - P.Hảo TD - ĐT Anh TOAN - N.M Anh HOA - B. Diệp NN - NB Thủy

NN - NB Thủy VAN - P Quỳnh TOAN - HK Linh TOAN - PN Yến VAN - P.Hảo VAN - ĐT Nhung LY - NT Hằng DIA - BT Thu HOA - LT Hương

NN - NB Thủy LY - NT Hằng NHAC - P.Uyên TOAN - PN Yến TD - DQ Tuấn VAN - ĐT Nhung VAN - PS Băng NHAC - NT Chinh SU - Q. Chi

HOA - LT Hương SH - P Quỳnh SH - Minh Phượng HOA - TT Hà DIA - ĐTH HiềnB SH - ĐT Nhung SH - PS Băng SH - CT Hà SH - NB Thủy
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